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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU SỐ HÓA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
         Hôm nay, ngày 07/01/2022 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Quản lý đất đai.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (05/01/2022 - 06/01/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
 Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Quản lý đất đai.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Quản lý đất đai.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


	DANH MỤC TÀI LIỆU SỐ HÓA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GiẢ
	NĂM
	 TRANG PDF

	1
	Trắc địa công trình
	G.P Levtsuk
	1979
	340

	2
	GT trắc địa công trình thủy lợi
	 
	1971
	160

	3
	Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa
	Hoàng Ngọc Hà
	2003
	290

	4
	Lý thuyết sai số và phương pháp bình phương nhỏ nhất
	Phan Văn Hiến
	1985
	430

	5
	Lý thuyết bình sai lưới tam giác
	Ngô Phúc Hưng
	1978
	300

	6
	Bài giảng lý thuyết sai số
	Hoàng Ngọc Hà
	1993
	116

	7
	Mô hình số địa hình và ứng dụng trong trác địa công trình
	Nguyễn Việt Hà
	2016
	136

	8
	Trắc địa 
	Đào Duy Liêm
	1992
	268

	9
	Trắc địa cao cấp
	Đỗ Ngọc Đường
	2003
	152

	10
	Dịch chuyển đất đá và mặt đất do ảnh hưởng của công việc khai thác và các biện háp bảo vệ công trình
	Lê Nhâm, Nguyễn Đình Bé
	1974
	200

	11
	GT trắc địa cao cấp T.1
	Hoàng Trần Cửu
	1976
	278

	12
	GT trắc địa cao cấp T.2
	Hoàng Trần Cửu
	1976
	301

	13
	Thực hành trắc địa cao cấp
	B.N. Rabinovits
	1978
	396

	14
	HD thực tập đo ảnh và đoán đọc điều vẽ ảnh
	Phan Văn Lộc
	2004
	102

	15
	Biên chế bản đồ
	Nguyễn Viết Liêu
	1973
	219

	16
	Vẽ địa hình
	 
	 
	114

	17
	Bảng tra toán học bản đồ
	Trần Tấn Lộc
	1970
	386

	18
	Công tác trắc địa trong điều tra thăm dò địa chất
	A.S.Lavrikov
	1974
	320

	19
	Trọng lực trắc địa T.1
	Phạm Hoàng Lân
	1973
	230

	20
	Trọng lực trắc địa T.2
	Phạm Hoàng Lân
	1973
	218

	21
	Trắc địa mỏ T.1
	Nguyễn Đình Bé
	1971
	 

	22
	Trắc địa mỏ T.3
	Nguyễn Đình Bé
	1971
	223

	23
	Thiên văn cầu T.1
	Phạm Hoàng Lân
	1988
	193

	24
	Thiên văn cầu T.2
	Phạm Hoàng Lân
	1988
	148

	25
	Trắc địa ảnh
	Phan Văn Lộc
	2005
	316

	26
	Trắc địa ảnh: Phần Phương pháp đo ảnh lập thể
	Phan Văn Lộc
	2000
	220

	27
	Tài liệu dịch: Hướng dẫn vận hành máy thu GPS GB-1000
	Phạm Hoàng Long
	2004
	102

	28
	BG cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS)
	Hoàng Ngọc Hà
	1995
	70

	29
	Cơ sở hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch và quản lý đô thị
	Phạm Trọng Mạnh
	1999
	176

	30
	Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu
	Hoàng Ngọc Hà
	2001
	224

	31
	Cơ sở xử lý số liệu trắc địa
	Hoàng Ngọc Hà
	1999
	186

	32
	Bài tập sai số và bình sai trắc địa
	Trương Quang Hiếu
	1986
	234

	33
	Trắc địa phổ thông
	Nguyễn Quang Doanh
	1990
	201

	34
	Bài giảng bản đồ học
	Triệu Văn Hiến
	1992
	168

	35
	Bài giảng toán bản đồ
	 
	1973
	280

	36
	Hướng dẫn thực tập trắc địa phổ thông
	Trương Quang Hiếu
	1995
	144

	37
	HD thực tập trắc địa cơ sở
	Nguyễn Tiến Năng
	2008
	178

	38
	Bài tập toán bản đồ
	Trần Tấn Lộc
	1973
	112

	39
	GT công tác trắc địa phục vụ thiết kế và xây dựng thành phố
	Nguyễn Tấn Lộc
	 
	213

	40
	Bản đồ chuyên đề
	Hoàng Phương Nga
	1973
	218

	41
	Trắc địa phổ thông P.3
	Trần Hữu Trinh
	1985
	217

	42
	Trắc địa cao cấp T.2
	 
	1972
	232

	43
	Trắc địa công trình thủy lợi T.2
	 
	1971
	210

	44
	GT trắc địa công trình đường giao thông và đường hầm T.2
	Nguyễn Thế Phương
	1974
	246

	45
	Thiên văn trắc địa T.1
	Trịnh Ngọc Huệ, Phạm Hoàng Lân
	1972
	257

	46
	Thiên văn trắc địa T.2
	Trịnh Ngọc Huệ, Phạm Hoàng Lân
	1973
	194

	47
	GT trắc địa thiên văn
	Trịnh Ngọc Huệ, Phạm Hoàng Lân
	1971
	188

	48
	Bình sai mạng lưới trắc địa mặt đất – vệ tinh gốc
	Hoàng Ngọc Hà
	1991
	279

	49
	Trắc địa cao cấp đại cương
	Phạm Hoàng Lân, Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong
	2017
	188

	50
	Thành lập và sử dụng bản đồ du lịch
	Bùi Ngọc Quý
	2017
	94

	51
	Giáo trình tin học ứng dụng trong trắc địa công trình
	Trần Khánh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hà, Trần Thùy Linh
	2020
	110
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Hoàng Thị Thúy
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Nguyễn Thị Hải Yến



